
Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục 

TT 

Hoạt động 

giáo dục 
Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 Số tiết lớp 5 

 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK 1 HK2 

1. 1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc 

1 Tiếng Việt 420 216 204 350 180 170 245 126 119 245 126 119 245 126 119 

2 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85 

3 Đạo đức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

4 Tự nhiên xã hội  70 36 34 70 36 34 70 36 34       

5 Giáo dục thể chất 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 

6 Nghệ thuật (Âm nhạc) 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

7 Nghệ thuật (Mĩ thuật) 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

8 Hoạt động trải nghiệm 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 

9 Tin học và Công nghệ  

( Tin học) 

      35 18 17 35 18 17 35 18 17 

10 Tin học và Công nghệ  

( Công nghệ) 

      35 18 17 35 18 17 35 18 17 

11 Lịch sử- Địa lí          70 36 34 70 36 34 

12 Khoa học          70 36 34 70 36 34 

2. 2. Môn học tự chọn 

1 Tiếng Anh  

tự chọn 

140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68 

3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt) 

2 Thư viện 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

3 Tiếng Anh 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68 



5 Hướng dẫn học 35 18 17 35 18 17 70 36 34 0 0 0 0 0 0 

TỔNG 1225 630 595 1225 630 595 1225 630 595 1225 630 595 1225 630 595 

 

 

Phụ lục 1.2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học 

 

Tháng Chủ điểm 
Nội dung  

trọng tâm 

Hình thức  

tổ chức 

Thời gian 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

Lực lượng 

cùng tham 

gia 

9 
Mái trường 

thân yêu 

- Lễ khai giảng năm học 

mới. Giáo dục truyền 

thống nhà trường. 

 

- Tuyên truyền, giáo dục 

về ATGT 

- Tổ chức trực tiếp tại trường 

tiết 1,2. 

 

 

- Tổ chức tiết 1,2 sáng thứ Hai 

Tuần 1 

 

 

 

Tuần 2 

 

 

- BGH 

 

- TPT Đội 

 

- TPT Đội 

 

-CB,GV,NV, 

HS và phụ 

huynh toàn 

trường. 

-CB,GV,NV, 

HS 

10 
Vòng tay 

bạn bè 

- Lễ hội Trung thu 

- Tuyên truyền về 

phòng tránh tai nạn 

thương tích. 

- Chào mừng ngày Phụ 

nữ VN 20-10 

 

- Đại hội thể thao 

 

- Tổ chức trong tiết Chào cờ 

- Tổ chức tuyên truyền (trực 

tiếp trong giờ Chào cờ) 

 

- Tổ chức thi vẽ tranh, làm 

thiệp, văn nghệ,… trong tiết 

SHL 

- Tổ chức các hoạt động dưới 

sân trường vào sáng thứ Bảy. 

Tuần 7 

Tuần 8 

 

 

Tuần 8 

 

 

Tuần 9 

 

- TPT  

TPT + HS 

 

 

TPT + GV + 

HS 

 

TPT, Ngọc , 

Khôi 

CB,GV,HS 

Toàn trường 

 

 

-CB,GV,  

HS toàn 

trường 

CB,GV,HS 

Toàn trường 



- TN tại làng lụa Vạn 

Phúc (Hệ CAM) 

- Hễ hội hóa trang Halo 

Ween 

- Tổ chức trải nghiệm làng lụa 

vào sáng thứ Bảy 

- Tổ chức các hoạt động dưới 

sân, trong lớp học (buổi sáng 

ngày 31/10) 

 

Tuần 9 

 

Tuần 10 

(31/10) 

- QL CAM 

 

- TPT + HS 

- GV và HS 

hệ CAM 

-CB,GV,NV 

,HS toàn 

trường 

11 
Biết ơn 

thầy cô giáo 

- Kết nạp Đội viên 

 

- Tớ là nhà khoa học - 

hệ CAM. 

 

- Englicsh Story Telling 

Kể chuyện – Hệ CLC 

- Chào mừng ngày nhà 

giáo VN 20-11 

 

 

 

 

 

 

- OUTING/ dã ngoại 

 

- Tổ chức dưới sân trường 

trong tiết Chào cờ. 

- Tổ chức dưới sân trường và 

tại phòng Lap tầng 5 vào sáng 

thứ Bảy. 

- Tổ chức cuộc thi vào sáng thứ 

Bảy 

-Tuyên truyền đến học sinh ý 

nghĩa ngày 20-11. Tổ chức làm 

báo tường, thi văn nghệ - các 

chủ điểm ca ngợi công ơn thầy 

cô giáo. (Giờ Chào cờ ngày 

`17/11).  

- Tổ chức mít tinh kỉ niệm, liên 

hoan văn nghệ chào mừng. 

- Tổ chức cho HS dã ngoại vào 

sáng thứ sáu (28/11). 

Tuần 11 

 

Tuần 12 

 

 

Tuần 12 

 

- Tuần 13 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 14 

BGH, TPT, 

GV, HS 

- Quản lý 

CAM, HS 

- TPT, 

GVTA, HS 

TPT, GV, 

HS 

 

 

 

 

 

 

TPT 

-BGH,GV, 

HS  

-GV, HS 

Cam 

 GV, HS hệ 

CLC 

- CB, GV, 

NV, HS 

 

 

- CB,GV,HS 

toàn trường 

 

 

- CB,GV,HS 

toàn trường 



12 
Uống nước 

nhớ nguồn 

- Hội thi biểu diễn nhạc 

kịch, kể chuyện tiếng 

Anh – Hệ Cam 

- Chào mừng ngày 

thành lập QĐ Nhân dân 

VN. 

- Lễ hội Giáng sinh 

 

- Tổ chức dưới sân trường vào 

sáng thứ Bảy. 

 

Tổ chức chương trình 22/12. 

Cuộc thi tìm hiểu về 

QĐNDVN, xem phóng sự. 

- Tổ chức tham gia hoạt động 

dưới sân trường vào cuối giờ 

ngày 24/12 

Tuần 15 

 

 

Tuần 18 

 

 

Tuần 18 

 

- QL CAM 

 

 

- TPT + GV 

+ HS 

 

CB,GV,NV, 

HS 

GV,HS hệ 

CAM 

 

-CB,GV,NV 

,HS toàn 

trường. 

-CB,GV,NV 

,HS  

1 

Em yêu 

Tổ quốc 

ViệtNam  

- Lễ Sơ kết HKI 

 

 

- Cuộc thi từ vựng – Hệ 

CAM 

- Dự kiến tổ chức Lễ sơ kết 

học kì I  ngày 5/1/2026 – Tiết 

1,2 thứ Hai dưới sân trường. 

- Tổ chức dưới sân trường vào 

sáng thứ bảy. 

Tuần 20 

 

 

Tuần 21 

 

-TPT, GV, 

HS 

 

QL Cam 

 

-CBGV,HS 

toàn trường 

 

- GV,HS hệ 

CAM 

2 
Ngày Tết 

quê em 

- Kỉ niệm ngày thành 

lập Đảng Cộng Sản Việt 

Nam. 

 

- Hội chợ Xuân 

 

- Ngày hội văn hóa ẩm 

thực – HS hệ CAM 

- Cuộc thi Trạng 

Nguyên Toàn Tài 

Văn nghệ chào mừng trong tiết 

Chào cờ ngày 2/2/2026 

 

- Tổ chức Hội chợ Xuân vào 

sáng thứ Bảy tại sân trường 

- HS tham gia vào sáng thứ bảy 

ngày 28/2/2026 

- Tổ chức thi theo khối tại nhà 

tròn từ 23 đến 27/2 

Tuần 24 

 

 

 

Tuần 24 

 

Tuần đệm 

 

Tuần đệm 

- TPT, HS 

 

 

- TPT, GV, 

HS 

- QL CAM 

 

TPT, GV, 

HS 

 - TPT, GV, 

HS 

 

-CB,GV,NV 

,HS toàn trg 

-QL, GV, 

HS hệ CAM 

BGH 



3 

Yêu quý mẹ 

và 

cô giáo 

- Lập thành tích chào 

mừng các ngày lễ lớn 

8/3, 26/3. 

- Cuộc thi: Hùng biện 

tiếng Anh - Hệ CAM 

 

- Tổ chức Lễ kết nạp 

Đội. 

- Tổ chức Ga la tỏa sáng 

 

- OUTING 

 

- Phát động và Tổ chức thi làm 

thiệp, văn nghệ, … vào tiết 

Chào cờ sáng thứ hai. 

-Tổ chức dưới sân trường vào 

sáng thứ bảy. 

 

- Tổ chức dưới sân trường 

trong tiết Chào cờ. 

- Tổ chức vào sáng thứ Bảy 

(28/3) tại sân trường. 

- Tổ chức cho HS dã ngoại vào 

sáng thứ Sáu (27/3). 

 

Tuần  

26 + 27 

 

Tuần 28 

 

 

Tuần 28 

 

Tuần 29 

 

Tuần 29 

- TPT + Học 

sinh 

 

- GV Tiếng 

Anh hệ 

CAM, HS 

- TPT, GV, 

HS lớp 3. 

-TPT, HS  

 

- TPT, CB, 

GV, NV, HS 

- TPT, GV, 

HS. 

 

- GV, HS hệ 

CAM 

 

- TPT, GV, 

HS. 

-BGH, GV, 

HS 

- CBGBNV, 

HS toàn 

trường. 

4 
Hòa bình và 

Hữu nghị 

- Tổ chức cuộc thi 

English Speaking (hùng 

biện) – Hệ CLC 

- Tổ chức Ngày hội 

sách-Hóa thân cùng 

sách. 

 

-  Kỉ niệm các ngày lễ 

lớn 30/4, 1/5 

 

- Tổ chức sáng thứ Bảy tại sân 

trường. 

 

- Tổ chức tiết 1,2 ngày thứ Hai 

(21/4) học sinh sắm vai tiểu 

phẩm, dựng kịch ngắn,... về nội 

dung sách, 

- Tổ chức tuyên truyền dưới cờ 

nhân dịp kỷ niệm ngày giải 

phóng miền Nam thống nhất 

đất nước ngày 30/4. 

Tuần 31 

 

 

 

Tuần 33 

 

 

- TPT, HS, 

GV 

 

 

- TPT, 

CB,GV,HS 

 

 

TPT, GV, 

HS 

- GV, HS 

toàn trường. 

 

 

- TPT, 

GVCN, HS 

CB,GV,NV,

HS 



5 
Nhớ ơn 

Bác Hồ 

-  Kỉ niệm các ngày lễ  

15/5, 19/5. 

 

 

 

- Tọa đàm: Hành trang 

vững bước tương lai. 

- Ngày hội giúp đỡ cộng 

đồng - hệ CAM 

- Hội thi Viết chữ đẹp 

 

- Tổng kết năm học 

2025-2026/ Lễ tri ân & 

Trưởng thành khối 5 

- Tổ chức tuyên truyền dưới cờ 

-Tổ chức Đại hội Cháu ngoan 

Bác Hồ và “Công nhận hoàn 

thành chương trình rèn luyện 

đội viên” 

- Tổ chức cuối giờ ngày 

8/5/2026 

- Tổ chức dưới sân trường vào 

sáng thứ bảy. 

- Tổ chức dưới sân trường vào 

sáng thứ Bảy. 

- Tổ chức cuối ngày dưới sân 

trường 22/5/2026 

Tuần 35 

 

 

 

 

Tuần 35 

 

Tuần 36 

 

Tuần 36 

 

 

- TPT Đội, 

HS 

 

 

 

 

- BGH, GV, 

HS 

BGH, TPT 

BGH, GV, 

HS 

Toàn thể 

CB,GV,Nv,

HS 

- CB, GV, 

NV, HS 

toàn trường. 

 

 

 

CB,GV,HS 

toàn trường. 

 

 

 

Toàn thể 

CB,GV,Nv,

HS 

 

Phụ lục 1.3.Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học  

và trong thời gian bán trú tại trường (trong trường hợp có học sinh bán trú) 

  

STT Nội dung Hoạt động Đối tượng/quy mô Thời gian Địa điểm 
Ghi 

chú 

1 
Ăn trưa, nghỉ trưa Ăn, ngủ trưa 

Tất cả học sinh có nhu 

cầu bán trú  

Sau giờ học tiết 

4, buổi sáng 
Tại trường  

2 

Đọc sách  

Đọc sách thiếu niên, 

nhi đồng phù hợp với  

lứa tuổi 

Cá nhân học sinh 

Sau giờ ăn, 

trước giờ ngủ 

trưa 

Tại lớp  



3 

Nghe kể chuyện  

Giáo viên lựa chọn 

những câu chuyện 

ngắn, có tính giáo dục 

cao. 

Học sinh  

bán trú trong lớp 

trước giờ ngủ 

trưa 

Tại lớp  

 
 

4 

Nghe nhạc 

Giáo viên lựa chọn 

những bài hát thiếu 

nhi, những ca khúc 

mới sáng tác của quận 

Hoàng Mai 

Học sinh bán trú trong 

lớp 

Trước giờ  

ngủ trưa 
Tại lớp  

5 
Thiền 

Bật nhạc thiền nhẹ 

nhàng 

Học sinh bán trú trong 

lớp 

Trước giờ  

ngủ trưa 
Tại lớp  

 

Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết 

học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. 

4.1. Đối với lớp 1 

4.1.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 

hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. 

4.1.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1:  

4.1.2.1. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1: Từ tuần 1 đến hết tuần 26: 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi Tiết học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng 

1 Chào cờ-HĐTN  Học vần Học vần TA NN Tập viết 

2 Toán Học vần Học vần TA NN Kể chuyện 

3 Học vần Tập viết TA VN Học vần GDTC 



4 Học vần Toán TA VN Học vần Toán 

Chiều 

5 
Nghệ thuật  

(Mĩ thuật) 
TA NN 

Nghệ thuật  

(Âm nhạc) 
Đạo đức Học vần 

6 
TA VN 

TA NN 
HĐTN (HĐGD 

theo chủ đề) 
TNXH HDH 

7 TA VN Thư viện TNXH GDTC HĐTN (SH lớp) 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 

 

 

Tuần Kế hoạch điều chỉnh Tuần 

 

Tổng số 

tiết/tuần 

2 - Sáng 8/9: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATGT (tiết 1,2) 

Dạy bù tiết 2 vào tiết HDH (thứ Sáu) – tuần 2. 

38 tiết/tuần 

7 - Sáng 06/10: Lễ hội Trung thu (tiết 1,2) 

Dạy bù tiết Toán của sáng 06/10 (thứ Hai) vào tiết HDH ngày 10/10 (thứ Sáu) – tuần 7 

38 tiết/tuần 

10 Tổ chức Lễ hội Haloween buổi sáng thứ Sáu (ngày 31/10). 

Dạy bù 2 tiết Tập viết và kể chuyện vào tiết HDH và VHĐ tuần 9; Dạy bù tiết Toán và 

GDTC vào 2 tiết HDH và VHĐ tuần 10. 

36 tiết/tuần 

13 - Dự kiến tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam vào tiết 1-2 ngày 20/11 (Thứ Năm) 

Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh của ngày thứ Năm (20/11) vào giờ HDH và VHĐ tuần 12. 

38 tiết/tuần 

14 - Dự kiến tổ chức Tham quan dã ngoại sáng ngày 28/11 (thứ Sáu) 

Dạy bù 2 tiết Tiếng Việt vào tiết HDH và VHĐ tuần 13; Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH 

tuần 14; Dạy bù tiết GDTC vào tiết VHĐ tuần 14. 

36 tiết/tuần 

18 - Lễ Hội Giáng sinh (25/12 – thứ Tư) – Dự kiến tổ chức buổi chiều. 36 tiết/tuần 



Dạy bù tiết HĐTN của thứ Tư vào các tiết HDH tuần 16; Dạy bù 2 tiết GDTC vào tiết 

HDH, VHĐ tuần 17. 

19 Nghỉ Tết dương lịch (Thứ Năm ngày 1/1/2025) 

- Dạy bù 2 tiết Tiếng Việt vào tiết HDH và VHĐ tuần 18; Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh NN 

vào tiết HDH và VHĐ tuần 19; Dạy bù tiết TAVN vào tiết HDH, VHĐ tuần 20; Dạy bù 

tiết Đạo đức vào tiết GDKNS tuần 19; dạy bù tiết TNXH vào tiết VHĐ tuần 20. 

32 tiết/tuần 

20 Tổ chức Sơ kết HKI vào tiết 1,2 sáng thứ Hai ngày 5/1/2026 

Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH ngày thứ Sáu tuần 20. 

39 tiết/tuần 

 

4.1.2.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục lớp 1: Từ tuần 27 đến hết tuần 35 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi Tiết học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng 

1 
Chào cờ-HĐTN  

Tập đọc Tập đọc TA NN Tập viết 

2 Toán Tập đọc Tập đọc TA NN Kể chuyện 

3 Tập đọc Tập viết TA VN Tập đọc GDTC 

4 Tập đọc Toán TA VN Tập đọc Toán 

Chiều 

5 
Nghệ thuật  

(Mĩ thuật) 
TA NN 

Nghệ thuật  

(Âm nhạc) 
Đạo đức Tự đọc sách báo 

6 
TA VN 

TA NN 
HĐTN (HĐGD 

theo chủ đề) 
TNXH HDH 

7 TA VN Thư viện TNXH GDTC HĐTN (SH lớp) 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 



 

Tuần Kế hoạch điều chỉnh Tuần 

 

Tổng số tiết/tuần 

29 Tổ thức cho học sinh tham quan dã ngoại vào sáng thứ Sáu (27/3/2026). 

Dạy bù 2 tiết Tiếng Việt vào tiết HDH và VHĐ tuần 28; Dạy bù tiết Toán và tiết 

GDTC vào tiết HDH và VHĐ tuần 29. 

36 tiết/tuần 

33 Tổ chức Ngày hội sách tiết 1,2 ngày thứ Ba (21/4). 

Dạy bù tiết 2 tiết Tập đọc ngày thứ Ba vào tiết HDH, VHĐ ngày thứ Sáu – tuần 33 

38 tiết/tuần 

34 Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (thứ Hai 27/4). 

Dạy bù tiết Mĩ thuật vào tiết HDH tuần 30; tiết Âm nhạc dạy vào tiết HDH tuần 31; 

2 tiết Tập đọc dạy vào tiết HDH và VHĐ tuần 32; 2 tiết TA dạy vào tiết HDH và  

VHĐ tuần 34; dạy bù tiết Toán vào tiết HDH tuần 35. 

32 tiết/ tuần 

 

4.1.2.3. Kế hoạch dạy lồng ghép các bộ tài liệu  

TT Tên bộ tài liệu 

 

Thời gian dạy lồng ghép Ghi chú 

1 Giáo dục An toàn giao thông Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 1 đến tuần 5  

2 Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn 

minh cho học sinh Hà Nội 

Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 19 đến tuần 

26 

 

3 Giáo dục địa phương Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 6 đến tuần 11  

4 Bác Hồ và những bài học về đạo đức 

lối sống. 

Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 27 đến tuần 

34 

 

 

 

4.1.2.4. Kế hoạch Giáo dục Stem 

 

TT Môn Tuần 
 

Chủ đề/ Bài dạy Bài dạy stem Thời lượng 



1 Toán 14, 15 Bài: Luyện tập (tiết 1, 2) 

 

Bài: Thực hành tính 

nhẩm 

2 tiết 

2 Toán 32 Bài: Đồng hồ - Thời gian (tiết 1, 

2) 

 

Bài: Đồng hồ tiện ích 2 tiết 

3 TN & 

XH 

17 Chủ đề 4: Thực vật và động vật 

Bài 10: Cây xanh quanh em (tiết 

2, 3) 

 

Bài: Cây xanh quanh em 2 tiết 

4 TN & 

XH 

33 Chủ đề 6: Trái Đất và bầu 

trời/Bài 20: Bầu trời ban ngày 

và ban đêm. (Tiết 2) 

Bài: Khung cửa sổ kể 

chuyện ban ngày và ban 

đêm. 

1 tiết 

 

 

TỔNG HỢP CHUNG KHỐI 1 

TT Tên hoạt động 

HK I (18 tuần) HK II (17 tuần) 

Số lượng 

tiết học 

Ghi chú Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

1 Tiếng Việt 216 12 tiết/tuần 204 12 tiết/tuần 

2 Toán 54 3 tiết/tuần 51 3 tiết/tuần 

3 Đạo đức 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

4 Tự nhiên và xã hội 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

5 Giáo dục thể chất 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

6 
Nghệ thuật (Âm nhạc) 

 
18 

1 tiết/tuần 
17 

1 tiết/tuần 

7 
Nghệ thuật (Mĩ thuật) 

 
18 

1 tiết/tuần 
17 

1 tiết/tuần 



8 Hoạt động trải nghiệm 54 3 tiết/tuần 51 3 tiết/tuần 

9 Môn học tự chọn 72 4 tiết/ tuần  68 4 tiết/tuần 

10 
Hoạt động củng cố, 

tăng cường 
108 

6 tiết/ tuần (108 tiết) 

108 – 15 = 93tiết  

(do nghỉ phải dạy bù)  

102 

6 tiết/ tuần (102 tiết) 

102 – 37 = 65 tiết 

(do nghỉ phải dạy bù) 

11 Sinh hoạt chuyên môn 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

12 Các ngày nghỉ trong năm 1 Nghỉ HKI 5 

Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán,  

Giỗ Tổ Hùng Vương, 

Ngày Thống nhất  

đất nước,  

Quốc tế Lao động 

 Tổng số tiết học kỳ I 648    

 Tổng số tiết học kỳ II   612  

 

4.2. Đối với lớp 2 

4.2.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 

hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. 

4.2.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 2: Từ tuần 1 đến hết tuần 35 

 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi Tiết học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng 
1 Chào cờ-HĐTN  TA VN TV - Đọc TV - Chính tả TV- Luyện tập 

2 Toán TA VN TV - Đọc Toán TV- Đọc MR 



3 TA NN TV- Viết TA VN GDTC TA NN 

4 TA NN 
Toán TA VN 

HĐTN (HĐGD 

theo chủ đề) 
TA NN 

Chiều 

5 
TV - Đọc TV- Nói và nghe GDTC Thư viện Toán 

6 TV - Đọc TNXH Toán TV- Luyện tập HDH 

7 
Đạo đức 

Nghệ thuật  

(Âm nhạc) 

Nghệ thuật  

(Mĩ thuật) TNXH 
HĐTN (SH lớp) 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 

 

Tuần Kế hoạch điều chỉnh Tuần 

 

Tổng số 

tiết/tuần 

2 - Sáng 8/9: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATGT (tiết 1,2) 

Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH (thứ Ba) – tuần 2. 

38 tiết/tuần 

7 - Sáng 06/10: Lễ hội Trung thu (tiết 1,2) 

Dạy bù tiết Toán của sáng 06/10 (thứ Hai) vào tiết HDH ngày 7/10 (thứ Ba) – tuần 7 

38 tiết/tuần 

10 Tổ chức Lễ hội Haloween buổi sáng thứ Sáu (ngày 31/10). 

Dạy bù 2 tiết Tiếng Việt vào tiết HDH và VHĐ tuần 9; Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh vào 2 tiết 

HDH và VHĐ tuần 10. 

36 tiết/tuần 

13 - Dự kiến tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam vào tiết 1-2 ngày 20/11 (Thứ Năm) 

Dạy bù tiết Chính tả của ngày thứ Năm (20/11) vào giờ HDH ngày thứ Ba và tiết Toán 

của ngày thứ Năm (20/11) vào tiết HDH ngày thứ Sáu - tuần 13. 

38 tiết/tuần 

14 - Dự kiến tổ chức Tham quan dã ngoại sáng ngày 28/11 (thứ Sáu) 

Dạy bù 2 tiết Tiếng Việt vào tiết HDH và VHĐ (thứ Ba) - tuần 14; Dạy bù 2 tiết Tiếng 

Anh vào tiết HDH và VHĐ (thứ Ba) – tuần 15. 

36 tiết/tuần 



18 - Lễ Hội Giáng sinh (25/12 – thứ Tư) – Dự kiến tổ chức buổi chiều. 

Dạy bù 2 tiết GDTC của thứ Tư vào các tiết HDH và VHĐ ngày thứ Ba - tuần 17; Dạy bù  

tiết Mĩ thuật vào tiết HDH ngày thứ Sáu – tuần 17; Dạy bù tiết Âm nhạc vào tiết HDH 

ngày thứ Ba - tuần 18. 

36 tiết/tuần 

19 Nghỉ Tết dương lịch (Thứ Năm ngày 1/1/2025) 

Dạy bù 2 tiết Tiếng Việt vào tiết VHĐ ngày thứ Ba và HDH ngày thứ Sáu - tuần 18; Dạy 

bù 2 tiết Tiếng Anh VN vào tiết HDH và VHĐ tuần 19; Dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ 

ngày thứ Ba – tuần 20; Dạy bù tiết HĐTN vào tiết HDH ngày thứ Sáu – tuần 20; Dạy bù 

tiết Thư viện vào tiết HDH ngày thứ Ba tuần 21. 

32 tiết/tuần 

20 Tổ chức Sơ kết HKI vào tiết 1,2 sáng thứ Hai ngày 5/1/2026 

Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH ngày thứ Sáu tuần 21. 

39 tiết/tuần 

29 Tổ thức cho học sinh tham quan dã ngoại vào sáng thứ Sáu (27/3/2026). 

Dạy bù 2 tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Ba, thứ Sáu - tuần 28; Dạy bù 2 tiết TAVN 

vào tiết HDH và VHĐ ngày thứ Ba - tuần 29, đẩy tiết VHĐ vào tiết HDH ngày thứ Sáu – 

tuần 29. 

36 tiết/tuần 

33 Tổ chức Ngày hội sách tiết 1,2 ngày thứ Ba (21/4). 

Đổi chỗ 2 tiết Tiếng Anh với tiết VHĐ và HDH cùng ngày. 

38 tiết/tuần 

34 Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (thứ Hai 27/4). 

Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH ngày thứ Sáu - tuần 33; 2tiết Tiếng Anh dạy vào tiết HDH  

và VHĐ ngày thứ Ba – tuần 34; dạy bù tiết Đạo đức và tiết HDH ngày thứ Sáu – tuần 34; 

Dạy bù 2 tiết Tiếng Việt vào tiết VHĐ và HDH ngày thứ Ba – tuần 35; dạy bù tiết TNXH 

vào tiết HDH ngày thứ Sáu – tuần 35. 

32 tiết/tuần 

 

 

 

4.2.2.1. Kế hoạch dạy lồng ghép các bộ tài liệu  



 

TT Tên bộ tài liệu 

 

Thời gian dạy lồng ghép Ghi chú 

1 Giáo dục An toàn giao thông Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 1 đến tuần 5  

2 Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn 

minh cho học sinh Hà Nội 

Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 7 đến tuần 14  

3 Giáo dục địa phương Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 15 đến tuần 

20 

 

4 Bác Hồ và những bài học về đạo đức 

lối sống. 

Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 27 đến tuần 

34 

 

 

4.2.2.2. Kế hoạch Giáo dục Stem 

 

TT Môn Tuần Chủ đề/ Bài dạy Bài dạy stem Thời lượng 

1 TN &XH 4 Bài 4: Giữ gìn vệ sinh nhà ở  

 
Bài: Giữ vệ sinh nhà ở 2 tiết 

2 TN &XH 17 Bài 11: Môi trường sống của thực 

vật và động vật 

 

Bài: Nơi sống của động vật 2 tiết 

3 Toán 24 Bài 69: Ngày - Tháng 

 
Bài: Lịch để bàn tiện ích 2 tiết 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP CHUNG KHỐI 2 

TT Tên hoạt động HK I (18 tuần) HK II (17 tuần) 



Số lượng tiết 

học 

Ghi chú Số lượng tiết 

học 
Ghi chú 

1 Tiếng Việt 180 10 tiết/tuần  170 10 tiết/tuần  

2 Toán 90 5 tiết/tuần 85 5 tiết/tuần 

3 Đạo đức 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

4 Tự nhiên và xã hội 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

5 Giáo dục thể chất 36 2 tiết/tuần 34 12 tiết/tuần 

6 Nghệ thuật (Mĩ thuật) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

7 Nghệ thuật ( Âm nhạc) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

8 Hoạt động trải nghiệm 54 3 tiết/tuần  51 3 tiết/tuần 

9 Môn học tự chọn 72 4 tiết/ tuần  68 4 tiết/tuần 

10 
Hoạt động củng cố, 

tăng cường 
108 

6 tiết/ tuần (108 tiết) 

108 – 15 = 93tiết  

(do nghỉ phải dạy bù)  

102 

6 tiết/ tuần (102 tiết) 

102 – 37 = 65 tiết 

(do nghỉ phải dạy bù) 

11 Sinh hoạt chuyên môn 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

12 Các ngày nghỉ trong năm 1 Nghỉ HKI 5 

Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán, Giỗ Tổ 

Hùng Vương, Ngày 

Thống nhất đất nước, 

Quốc tế Lao động 

 Tổng số tiết học kỳ I 648    

 Tổng số tiết học kỳ II   612  

 

4.3. Đối với lớp 3 



4.3.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 

hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học 

4.3.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục lớp 3: Từ tuần 1 đến hết tuần 35 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

 

1 Chào cờ-HĐTN Toán TA NN Toán Toán 

2 Toán TV - viết  TA NN Thư viện TV - viết 

3 TV - đọc TNXH TV - đọc TV- nói và nghe TNXH 

4 TV - đọc Đạo đức TV - đọc 
Công nghệ và Tin 

học (T. học) HDH 

Chiều 

5 
TA VN 

Nghệ thuật  

(Âm nhạc) 
Toán 

TA VN 
TA NN 

6 
TA VN 

Nghệ thuật  

(Mĩ thuật) 
GDTC 

TA VN 
TA NN 

7 GDTC 
Công nghệ và 

Tin học (C. nghệ) 

HĐTN (HĐGD 

theo chủ đề) 
HDH HĐTN (SH lớp) 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 

 

Tuần Kế hoạch điều chỉnh Tuần 

 

Tổng số 

tiết/tuần 

2 - Sáng 8/9 (thứ Hai): Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATGT (tiết 1,2) 

Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH (thứ Năm) – tuần 2. 

38 tiết/tuần 



7 - Sáng 06/10: Lễ hội Trung thu (tiết 1,2) 

Dạy bù tiết Toán của sáng 06/10 (thứ Hai) vào tiết HDH ngày 9/10 (thứ Năm) – tuần 7 

38 tiết/tuần 

10 Tổ chức Lễ hội Haloween buổi sáng thứ Sáu (ngày 31/10). 

Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Năm; dạy bù tiết Toán vào tiết HDH ngày 

thứ Sáu tuần 9; Dạy bù tiết TNXH vào tiết HDH ngày thứ Năm tuần 10; dạy bù tiết Thư 

viện vào tiết VHĐ ngày thứ Tư tuần 10. 

36 tiết/tuần 

13 - Dự kiến tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam vào tiết 1-2 ngày 20/11 (Thứ Năm) 

Dạy bù tiết Toán vào giờ HDH ngày thứ Năm và tiết GDCD vào tiết HDH ngày thứ Sáu 

- tuần 13. 

38 tiết/tuần 

14 - Dự kiến tổ chức Tham quan dã ngoại sáng ngày 28/11 (thứ Sáu) 

Dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ ngày thứ Tư và tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ 

Năm – tuần 14; Dạy bù tiết TNXH vào tiết HDH ngày thứ Năm, tiết Tin học vào tiết 

HDH ngày thứ Sáu – tuần 15 

36 tiết/tuần 

18 - Lễ Hội Giáng sinh (25/12 – thứ Tư) – Dự kiến tổ chức buổi chiều. 

Dạy bù tiết Toán của thứ Tư vào tiết HDH ngày thứ Năm, tiết HĐTN vào tiết HDH ngày 

thứ Sáu – tuần 17; Dạy bù  tiết GDKNS vào tiết HDH ngày thứ Năm – tuần 18. 

36 tiết/tuần 

19 Nghỉ Tết dương lịch (Thứ Năm ngày 1/1/2025) 

Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Sáu - tuần 18; Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh 

VN vào 2 tiết HDH - tuần 19; Dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ ngày thứ Ba – tuần 19; Dạy 

bù tiết Tin học vào tiết HDH ngày thứ Năm – tuần 20; Dạy bù tiết Công nghệ vào tiết 

HDH ngày thứ Sáu - tuần 20. 

32 tiết/tuần 

20 Tổ chức Sơ kết HKI vào tiết 1,2 sáng thứ Hai ngày 5/1/2026 

Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH ngày thứ Năm - tuần 21. 

39 tiết/tuần 

29 Tổ thức cho học sinh tham quan dã ngoại vào sáng thứ Sáu (27/3/2026). 36 tiết/tuần 



Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Năm, dạy bù tiết Toán vào tiết HDH ngày 

thứ Sáu - tuần 28; Dạy bù tiết TNXH vào tiết HDH ngày thứ Năm và tiết Thư viện vào tiết 

HDH ngày thứ Sáu – tuần 29. 

33 Tổ chức Ngày hội sách tiết 1,2 ngày thứ Ba (21/4). 

Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH ngày thứ Năm, tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Sáu 

– tuần 32. 

38 tiết/tuần 

34 Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (thứ Hai 27/4). 

Dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ ngày thứ Tư, 2tiết Tiếng Việt dạy vào 2 tiết HDH  

– tuần 33; dạy bù 2 tiết Tiếng Anh vào 2 tiết HDH – tuần 34; Dạy bù 2 tiết GDTC vào 2  

tiết HDH – tuần 35. 

32 tiết/tuần 

 

 

4.2.2.1. Kế hoạch dạy lồng ghép các bộ tài liệu  

TT Tên bộ tài liệu 

 

Thời gian dạy lồng ghép Ghi chú 

1 Giáo dục An toàn giao thông Tiết HĐTN (Sinh hoạt lớp - Từ tuần 1 đến tuần 5)  

2 Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn 

minh cho học sinh Hà Nội 

 

Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 7 đến tuần 14  

3 Giáo dục địa phương 

 

Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 15 đến tuần 

20 

 

4 Bác Hồ và những bài học về đạo đức 

lối sống. 

 

Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 27 đến tuần 

34 

 

4.3.2.2. Kế hoạch Giáo dục Stem 

 

TT Môn Tuần Chủ đề/ Bài dạy Bài dạy stem Thời 

lượng 



1 Công 

nghệ và 

Tin học 

15,16 CĐ: Công nghệ với đời sống 

Bài dạy: Sử dụng máy thu hình (Tiết 

1,2) 

 

Bài: Cẩm nang sử dụng 

máy  

thu hình (Ti vi) 

2 tiết 

3 TN&XH 17 CĐ 4: Thực vật và động vật 

Bài dạy: Các bộ phận của thực vật và 

chức năng của chúng (Tiết 2,3). 

 

Bài: Các bộ phận của thực 

vật 

2 tiết 

4 TN&XH 17 Bài 15: Một số bộ phận của động vật 

và chức năng của chúng. 

Bài: Các bộ phận của thực 

vật 

1 tiết 

3 

 

Toán  21 Bài 101: Làm quen với chữ số La Mã Bài: Đồng hồ sử dụng số 

La Mã 

1 tiết 

 

 

 

TỔNG HỢP CHUNG KHỐI 3 

TT Tên hoạt động 

HK I (18 tuần) HK II (17 tuần) 

Số lượng tiết 

học 

Ghi chú Số lượng tiết 

học 
Ghi chú 

1 Tiếng Việt 126 7 tiết/tuần  119 7 tiết/tuần  

2 Toán 90 5 tiết/tuần 85 5 tiết/tuần 

3 Đạo đức 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

4 Tự nhiên và xã hội 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

5 Giáo dục thể chất 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

6 Nghệ thuật (Âm nhạc) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

7 Nghệ thuật (Mĩ thuật) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 



8 Công nghệ và Tin học (C. nghệ) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

9 Công nghệ và Tin học (T. học) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 72 4 tiết/tuần  68 4 tiết/tuần 

11 HĐTN 54 3 tiết/tuần 51 3 tiết/tuần 

12 
Hoạt động củng cố, 

tăng cường 
126 

7 tiết/ tuần (126 

tiết) 

126 – 15 = 111 tiết  

(Do dạy bù các tiết 

của ngày nghỉ và 

các hoạt động) 

102 

7 tiết/ tuần (119 tiết) 

119 – 37 = 82 tiết 

(Do dạy bù các tiết 

của ngày nghỉ và các 

hoạt động) 

13 Sinh hoạt chuyên môn 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

14 Các ngày nghỉ trong năm 1 Nghỉ HKI 5 

Tết Dương lịch,  

Tết Nguyên đán,  

Giỗ Tổ Hùng Vương, 

Ngày Thống nhất đất 

nước, Quốc tế Lao 

động 

 Tổng số tiết học kỳ I 648    

 Tổng số tiết học kỳ II   612  

 

 

4.4. Đối với lớp 4 

4.4.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 

hoạt động  

giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học 

4.4.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục lớp 4: Từ tuần 1 đến hết tuần 35 



THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi Tiết học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm  Thứ Sáu  

Sáng 

1 Chào cờ-HĐTN  TA VN TA NN TA VN Toán 

2 Toán TA VN TA NN TA VN TV - Viết 

3 TA NN TV- viết TV - Đọc TV: LTVC Khoa học 

4 TA NN Toán Toán Toán HĐTN (SH lớp) 

Chiều 

5 Thư viện Lịch sử & địa lý GDTC 
HĐTN (HĐGD 

theo chủ đề) 
GDTC 

6 TV - Đọc 
TV: Nói và nghe 

Khoa học 
Lịch sử & địa lý 

Nghệ thuật (Âm 

nhạc) 

7 TV - Đọc 

Đạo đức 

Công nghệ và 

Tin học  

(T. học) 

Công nghệ và 

Tin học  

(C. nghệ) 

Nghệ thuật (Mĩ 

thuật) 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 

 

Tuần Kế hoạch điều chỉnh Tuần 

 

Tổng số 

tiết/tuần 

2 - Sáng 8/9 (thứ Hai): Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATGT (tiết 1,2) 

Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH (thứ Năm) – tuần 2. 

38 tiết/tuần 

7 - Sáng 06/10 (thứ Hai): Lễ hội Trung thu (tiết 1,2) 

Dạy bù tiết Toán của sáng 06/10 (thứ Hai) vào tiết HDH ngày 9/10 (thứ Năm) – tuần 7 

38 tiết/tuần 

10 Tổ chức Lễ hội Haloween buổi sáng thứ Sáu (ngày 31/10). 36 tiết/tuần 



Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Năm; dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ ngày 

thứ Tư - tuần 9; Dạy bù tiết Khoa học vào tiết HDH ngày thứ Năm; dạy bù tiết HĐTN vào 

tiết VHĐ ngày thứ Tư tuần 10. 

13 - Dự kiến tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam vào tiết 1-2 ngày 20/11 (Thứ Năm) 

Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh vào tiết HDH ngày thứ Năm và tiết VHĐ ngày thứ Tư - tuần 13. 

38 tiết/tuần 

14 - Dự kiến tổ chức Tham quan dã ngoại sáng ngày 28/11 (thứ Sáu) 

Dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ ngày thứ Tư và tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ 

Năm – tuần 14; Dạy bù tiết Khoa học vào tiết HDH ngày thứ Năm, tiết HĐTN vào tiết 

VHĐ ngày thứ Tư – tuần 15. 

36 tiết/tuần 

18 - Lễ Hội Giáng sinh (25/12 – thứ Tư) – Dự kiến tổ chức buổi chiều. 

Dạy bù tiết Khoa học vào tiết HDH ngày thứ Năm – tuần 16; dạy bù tiết Văn hóa đọc vào 

tiết HDH ngày thứ Năm– tuần 17; Dạy bù 2 tiết TAVN vào tiết VHĐ và HDH – tuần 18. 

36 tiết/tuần 

19 Nghỉ Tết dương lịch (Thứ Năm ngày 1/1/2025) 

Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Năm - tuần 20; Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh 

VN vào 2 tiết HDH và VHĐ - tuần 21; Dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ ngày thứ Tư  – 

tuần 19; Dạy bù tiết HĐTN vào tiết VHĐ ngày thứ Tư – tuần 20; Dạy bù tiết LS&ĐL 

vào tiết HDH ngày thứ Năm - tuần 22. 

32 tiết/tuần 

20 Tổ chức Sơ kết HKI vào tiết 1,2 sáng thứ Hai ngày 5/1/2026 

Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH ngày thứ Năm - tuần 23. 

39 tiết/tuần 

29 Tổ thức cho học sinh tham quan dã ngoại vào sáng thứ Sáu (27/3/2026). 

Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Năm tuần 27, dạy bù tiết Toán vào tiết HDH 

ngày thứ Năm - tuần 28; Dạy bù tiết Khoa học vào tiết HDH ngày thứ Năm – tuần 29; Dạy 

bù tiết HĐTN vào tiết VHĐ ngày thứ Tư – tuần 29. 

36 tiết/tuần 

33 Tổ chức Ngày hội sách tiết 1,2 ngày thứ Ba (21/4). 

Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh vào tiết VHĐ ngày thứ Tư và tiết HDH ngày thứ Năm – tuần 32. 

38 tiết/tuần 



34 Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (thứ Hai 27/4). 

Dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ ngày thứ Tư, tiết Đạo đức dạy vào tiết HDH – tuần 33; 

Dạy  Dạy bù 2 tiết Tiếng Việt vào tiết VHĐ và tiết HDH tuần 34; Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh vào 

 Tiết VHĐ, HDH tuần 35. 

32 tiết/tuần 

 

 

 

4.4.2.1. Kế hoạch dạy lồng ghép các bộ tài liệu  

TT Tên bộ tài liệu 

 

Thời gian dạy lồng ghép Ghi chú 

1 Giáo dục An toàn giao thông Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 1 đến tuần 5  

2 Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn 

minh cho học sinh Hà Nội 

Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 7 đến tuần 14  

3 Giáo dục địa phương Tiết HĐTN - Sinh hoạt lớp - Từ tuần 15 đến tuần 

21 

 

4 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, 

lối sống 

 

Tiết HĐTN (Sinh hoạt lớp - Từ tuần 27 đến tuần 

34) 

 

 

4.4.2.2. Kế hoạch Giáo dục Stem 

 

TT Môn Tuần Chủ đề/ Bài dạy Bài dạy stem Thời lượng 

1 Khoa học 13 

CĐ: Năng lượng 

Bài: Ôn tập chủ đề năng 

lượng 

 

Bài: Làm bình giữ nhiệt 2 tiết 

2 Toán 26 
CĐ: Phân số 

Bài: Em vui học toán 

Bài: Thực hành trải nghiệm 

cùng bộ lắp ghép hình phẳng 
2 tiết 



 

3 

Công nghệ 

và Tin học 

(CN) 

29 

 

Bài 12: Làm chong 

chóng 
Bài: Làm chong chóng 2 tiết 

 

 

TỔNG HỢP CHUNG KHỐI 4 

TT Tên hoạt động 

HK I (18 tuần) HK II (17 tuần) 

Số lượng 

tiết học 

Ghi chú Số lượng tiết 

học 
Ghi chú 

1 Tiếng Việt 126 7 tiết/tuần  119 7 tiết/tuần  

2 Toán 90 5 tiết/tuần 85 5 tiết/tuần 

3 Đạo đức 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

4 Khoa học 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

5 Lịch sử - Địa lí 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

6 GDTC 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

7 Nghệ thuật (Âm nhạc) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

8 Nghệ thuật (Mĩ thuật) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

9 HĐTN (CC + SHL) 54 3 tiết/tuần 51 3 tiết/tuần 

10 Công nghệ và Tin học(T. học) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

11 Công nghệ và Tin học (C. nghệ) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

12 Môn học tự chọn 72 4 tiết/tuần 68 4 tiết/tuần 

13 Hoạt động củng cố, tăng cường 90 
5 tiết/ tuần (90 tiết) 

90 – 15 = 75 tiết  
85 

5 tiết/ tuần (85tiết) 

85 – 35 = 50 tiết 



(Do dạy bù các tiết 

của ngày nghỉ và các 

hoạt động) 

(Do dạy bù các tiết của 

ngày nghỉ và các hoạt 

động) 

14 Sinh hoạt chuyên môn 18 1tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

15 Các ngày nghỉ trong năm 1 Nghỉ HKI 5 

Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán, Giỗ Tổ 

Hùng Vương, Ngày 

Thống nhất đất nước, 

Quốc tế Lao động 

 Tổng số tiết học kỳ I 648    

 Tổng số tiết học kỳ II   612  

4.5. Đối với lớp 5 

4.5.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 

hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học 

4.5.2.Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5: Từ tuần 1 đến hết tuần 35 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi Tiết học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng 

1 HĐTN (SHDC) TV- viết TV: Nói và nghe TV: LTVC Toán 

2 Toán Toán Toán Toán TV - Viết 

3 TV - Đọc TA NN TA VN TA NN TA VN 

4 TV - Đọc TA NN TA VN TA NN TA VN 

Chiều 5 
Đạo đức 

Khoa học TV - Đọc GDTC 
Công nghệ và Tin 

học (T. học) 



6 Lịch sử & địa lý Thư viện Khoa học 
Nghệ thuật  

(Âm nhạc) 

Công nghệ và Tin 

học (C. nghệ) 

7 GDTC 
HĐTN (HĐGD 

theo chủ đề) 
Lịch sử & địa lý 

Nghệ thuật  

(Mĩ thuật) 
HĐTN (SH lớp) 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 

 

Tuần Kế hoạch điều chỉnh Tuần 

 

Tổng số 

tiết/tuần 

2 - Sáng 8/9 (thứ Hai): Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATGT (tiết 1,2) 

Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH (thứ Sáu) – tuần 2. 

38 tiết/tuần 

7 - Sáng 06/10 (thứ Hai): Lễ hội Trung thu (tiết 1,2) 

Dạy bù tiết Toán của sáng 06/10 (thứ Hai) vào tiết HDH ngày 10/10 (thứ Sáu) – tuần 7 

38 tiết/tuần 

10 Tổ chức Lễ hội Haloween buổi sáng thứ Sáu (ngày 31/10). 

Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Sáu – tuần 9; dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ 

ngày thứ Tư - tuần 9; Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh vào tiết HDH và tiết VHĐ - tuần 10. 

36 tiết/tuần 

13 - Dự kiến tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam vào tiết 1-2 ngày 20/11 (Thứ Năm) 

Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Năm và tiết Toán vào tiết VHĐ ngày thứ 

Tư - tuần 13. 

38 tiết/tuần 

14 - Dự kiến tổ chức Tham quan dã ngoại sáng ngày 28/11 (thứ Sáu) 

Dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ ngày thứ Tư và tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ 

Sáu – tuần 14; Dạy bù 1 tiết Tiếng Anh vào tiết HDH tiết VHĐ – tuần 15. 

36 tiết/tuần 

18 - Lễ Hội Giáng sinh (25/12 – thứ Tư) – Dự kiến tổ chức buổi chiều. 

Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Sáu – tuần 16; dạy bù tiết Toán vào tiết 

HDH ngày thứ Sáu – tuần 17; Dạy bù 2 tiết TA vào tiết VHĐ và HDH – tuần 18. 

36 tiết/tuần 

19 Nghỉ Tết dương lịch (Thứ Năm ngày 1/1/2025) 32 tiết/tuần 



Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Sáu - tuần 19; Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh 

vào 2 tiết HDH và VHĐ - tuần 21; Dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ ngày thứ Tư  – tuần 

19; Dạy bù 2 tiết GDTC vào tiết VHĐ và HDH – tuần 20; Dạy bù tiết Âm nhạc vào tiết 

VHĐ ngày thứ Tư; Dạy bù tiết Mĩ thuật vào tiết HDH ngày thứ Sáu - tuần 22. 

20 Tổ chức Sơ kết HKI vào tiết 1,2 sáng thứ Hai ngày 5/1/2026 

Dạy bù tiết Toán vào tiết HDH ngày thứ Sáu - tuần 23. 

39 tiết/tuần 

29 Tổ thức cho học sinh tham quan dã ngoại vào sáng thứ Sáu (27/3/2026). 

Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết HDH ngày thứ Sáu - tuần 27; Dạy bù tiết Toán vào tiết 

HDH ngày thứ Sáu - tuần 28; Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh vào tiết HDH và VHĐ – tuần 29;  

36 tiết/tuần 

33 Tổ chức Ngày hội sách tiết 1,2 ngày thứ Ba (21/4). 

Dạy bù tiết Tiếng Việt vào tiết VHĐ ngày thứ Tư và tiết Toán vào tiết HDH ngày thứ Sáu 

– tuần 32. 

38 tiết/tuần 

34 Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (thứ Hai 27/4). 

Dạy bù tiết Toán vào tiết VHĐ ngày thứ Tư, tiết Đạo đức dạy vào tiết HDH – tuần 33; 

Dạy  Dạy bù 2 tiết Tiếng Việt vào tiết VHĐ và tiết HDH tuần 34; Dạy bù 2 tiết Tiếng Anh vào 

 Tiết VHĐ, HDH tuần 35. Sạy bù tiết LS&ĐL vào tiết HDH tuần 36. 

32 tiết/tuần 

 

 

 

4.5.2.1. Kế hoạch dạy lồng ghép các bộ tài liệu. 

  

TT Tên bộ tài liệu 

 

Thời gian dạy lồng ghép Ghi chú 

1 Giáo dục An toàn giao thông Tiết Sinh hoạt lớp - Từ tuần 1 đến tuần 5)  

2 Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn 

minh cho học sinh Hà Nội 

 

Tiết Sinh hoạt lớp - Từ tuần 7 đến tuần 14)  



3 Giáo dục địa phương Dạy vào tiết Sinh hoạt lớp từ tuần 15 đến tuần 20  

4 Bác Hồ và những bài học về đạo đức 

lối sống. 

 

Tiết Sinh hoạt lớp - Từ tuần 27 đến tuần 34  

 

4.5.2.2. Kế hoạch Giáo dục Stem 

 

TT Môn Tuần Chủ đề/ Bài dạy Bài dạy stem Thời 

lượng 

1 Công 

nghệ và 

Tin học 

9,10 CĐ: Soạn thảo văn bản 

Bài 5: Thực hành tổng hợp 

 

Bài: Thiết kế thiệp chúc mừng 

sinh nhật 

2 tiết 

2 Khoa học 27,28 CĐ: Thực vật 

Bài: Cây con mọc lên từ hạt 

 

Bài: Trồng ây trong vỏ trứng 2 tiết 

3 Toán 21 CĐ: Hình học 

Bài: Hình hộp chữ nhật, hình 

lập phương 

 

Bài: Hộp quà yêu thương 2 tiết 

4 Toán 30 Bài: Biểu đồ hình quạt tròn Bài: Thước đo phần trăm  

5 Khoa học 3 Bài:Hỗn hợp và dung dịch 

(Tiết 2). 

Bài: Tách phèn chua từ dung 

dịch 

 

6 Khoa học 4 Bài:Hỗn hợp và dung dịch 

(Tiết 3). 

Bài: Mô hình mưa sắc màu  

7 Khoa học 6 Bài: Sự biến đổi hóa học của 

một số chất (tt) 

Bài: Nước rửa tay bằng bồ hòn  

8 Khoa học 9,10 Năng lượng mặt trời, năng 

lượng gió và năng lượng 

nước chảy (Tiết 1, 2,3). 

Bài: - Xe chạy bằng năng lượng 

mặt trời. 

 



- Xe chạy bằng năng lượng 

nước chảy. 

- Xe buồm. 

9 Khoa học 11, 12, 14 Bài: Năng lượng điện (tiết 1, 

3) 

Bài : Sự lớn lên và phát triển 

của thực vật. ( tiết 1) 

 Bài: - Đèn pin bỏ túi. 

- Mê cung. 

- Trồng cây trong vỏ trứng. 

 

10 Khoa học 17 Bài: Vòng đời của động vật 

đẻ trứng và động vật đẻ con 

(Tiết 1, 2)  

Bài: Cuốn sách xếp mô tả cuộc 

đời của bướm. 

- Đĩa xoay mô tả vòng đời của 

ếch. 

 

 

11 Khoa học 22, 25 Bài: vi khuẩn có ích trong 

chế biến thực phẩm ( tt) 

 Bài: quá trình phát triển của 

con người( tiết 1) 

Bài: - Hũ hành tím chua ngọt. 
 

- Bộ ghép hình từ các khối lập 

phương. 

 

12 Khoa học 31, 33 Bài: Chức năng của môi 

trường đối với sinh vật (Tiết 

1, 2) 

- Bài: Tác động của con 

người đến môi trường (Tiết 

2). 

Bài: - Biểu đồ biểu diễn các 

thành phần có trong đất. 

- Ngôi nhà dành cho mèo. 

- Mô hình thí nghiệm hạn chế 

xói mòn đất. 

 

13 Công 

nghệ và 

Tin học 

(CN) 

8,27 Bài 4. Thiết kế sản phẩm 

công nghệ (Tiết 2) 

Bài 9. Mô hình máy phát điện 

gió (Tiết 4, 5) 

Bài: HS làm tên lửa giấy. 

- HS làm xe chạy bằng năng 

lượng mặt trời. 

-: HS làm xe chạy bằng năng 

lượng mặt trời. 

 

     

 



 

TỔNG HỢP CHUNG KHỐI 5 

TT Tên hoạt động 

HK I (18 tuần) HK II (17 tuần) 

Số lượng tiết 

học 

Ghi chú Số lượng tiết 

học 
Ghi chú 

1 Tiếng Việt 126 7 tiết/tuần  119 7 tiết/tuần  

2 Toán 90 5 tiết/tuần 85 5 tiết/tuần 

3 Đạo đức 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

4 Khoa học 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

5 Lịch sử - Địa lí 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

6 GDTC 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

7 Nghệ thuật (Âm nhạc) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

8 Nghệ thuật (Mĩ thuật) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

9 HĐTN (CC + SHL) 54 3 tiết/tuần 51 3 tiết/tuần 

10 Công nghệ và Tin học (T. học) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

11 Công nghệ và Tin học (C. nghệ) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

12 Môn học tự chọn 72 4 tiết/tuần 68 4 tiết/tuần 

13 Hoạt động củng cố, tăng cường 90 

5 tiết/ tuần (90 tiết) 

90 – 15 = 75 tiết  

(Do dạy bù các tiết 

CB của ngày nghỉ và 

các hoạt động) 

 

85 

5 tiết/ tuần (85 tiết) 

85 – 35 = 50 tiết 

(Do dạy bù các tiết CB 

của ngày nghỉ và các 

hoạt động) 

 

14 Sinh hoạt chuyên môn 18 1tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 



15 Các ngày nghỉ trong năm 1 Nghỉ HKI 5 

Nghỉ Tết dương lịch, 

Tết Nguyên đán, Giỗ 

Tổ Hùng Vương, Ngày 

Thống nhất đất nước, 

Quốc tế Lao động. 

 Tổng số tiết học kỳ I 648    

 Tổng số tiết học kỳ II   612  

 

 

Phụ lục 2.1. PHÂN PHỐI THỜI LƯỢNG CÁC MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP- HỆ CAM 

TT 
Hoạt động 

giáo dục 

Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 Số tiết lớp 5 

Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK

1 

HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK 1 HK

2 

1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc 

 MÔN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP CẤP TIỂU HỌC  

1 Tiếng Việt 420 216 204 350 180 170 245 126 119 245 126 119 245 126 119 

2 Maths  175 90 85 210 108 102 210 108 102 210 108 102 210 108 102 

3 Đạo đức/KNS 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

4 Giáo dục thể 

chất 

70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 



5 Nghệ thuật (ÂN) 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

6 Nghệ thuật (MT) 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

7 Hoạt động trải 

nghiệm  

105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 

8 Lịch sử- Địa lí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 36 34 70 36 34 

9 Tiếng Anh 210 108 102 245 126 119 280 144 136 210 108 102 210 108 102 

10 Khoa học/TNXH 105 54 51 105 54 51 140 72 68 140 72 68 140 72 68 

11 Tin học/ICT 35 18 17 35 18 17 70 36 34 70 36 34 70 36 34 

 Tổng số tiết/năm 

học 

1225 630 595 1225 630 595 1225 630 595 1225 630 595 1225 630 595 

 

1.1. Đối với lớp 1: Áp dụng với lớp 1C1 

1.1.1 Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn 

học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. 

1.1.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1: Từ tuần 1 đến hết tuần 26 

 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi 
Tiết 

học 
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng 
1 

HĐTN (SHDC) ESL Science Học vần  Tiếng Việt (ôn tập) 

2 Học vần  ESL Science Học vần  Science 



3 Học vần  Maths ESL Maths ESL 

4 Tin học Maths ESL Maths ESL 

Chiều 

5 GDTC Học vần  Học vần  Maths VN Kể chuyện 

6 Nghệ thuật (Mĩ thuật) Học vần  Học vần  Tập viết GDTC 

7 Nghệ thuật (Âm nhạc) HĐTN Tập viết HĐTN SHL - HĐTN 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 

 

1.1.3. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1: Từ tuần 27 đến hết tuần 35 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi 
Tiết 

học 
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng 

1 
HĐTN (SHDC) ESL Science Tập đọc Tiếng Việt (ôn tập) 

2 Tập đọc ESL Science Tập đọc Science 

3 Tập đọc Maths ESL Maths ESL 

4 Tin học Maths ESL Maths ESL 

Chiều 

5 GDTC Tập đọc Tập đọc Maths VN Kể chuyện 

6 Nghệ thuật (Mĩ thuật) Tập đọc Tập đọc Tập viết GDTC 

7 Nghệ thuật (Âm nhạc) HĐTN Tập viết HĐTN SHL - HĐTN 



Tổng số 

tiết/tuần 
35 tiết/tuần 

TỔNG HỢP CHUNG KHỐI 1 

TT Tên hoạt động 

HK I (18 tuần) HK II (17 tuần) 

Số lượng 

tiết học 

Ghi chú Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

1 Tiếng Việt 216 12 tiết/tuần 204 12 tiết/tuần 

2 Maths  90 5 tiết/tuần 85 5 tiết/tuần 

3 Đạo đức 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

4 Giáo dục thể chất 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

5 Nghệ thuật (Âm nhạc) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

6 Nghệ thuật (Mỹ thuật) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

7 
Hoạt động trải nghiệm 

(CC+SHL) 

54 
3 tiết/tuần 51 3 tiết/tuần 

8 Tiếng Anh 108 6 tiết/ tuần 102 6 tiết/ tuần 

9 Tin học 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

10 Khoa học/TNXH 54 3 tiết/tuần 51 3 tiết/tuần 

 Tổng số tiết học kỳ I 630    

 Tổng số tiết học kỳ II   595  

 



 

1.2. Đối với lớp 2: Áp dụng với lớp 2C1 

1.2.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn 

học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. 

1.2.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 2  

 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi Tiết học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng 

1 HĐTN (SHDC) Maths ESL Maths ESL 

2 Maths VN Maths ESL Maths Maths VN 

3 Science ESL Science ESL Tiếng Việt - LT 

4 Science ESL Tiếng Việt – viết ESL Tiếng Việt - LT 

Chiều 

5 
TV - Đọc TV- Nói và nghe HĐTN 

Đạo đức  Tin học 

6 TV - Đọc TV - đọc GDTC GDTC  Đọc mở rộng 

7 TV- Viết TV - đọc Nghệ thuật (Mĩ thuật) Âm nhạc SHL - HĐTN 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 

 

 

 

 

TỔNG HỢP CHUNG KHỐI 2 

TT Tên hoạt động HK I (18 tuần) HK II (17 tuần) 



Số lượng tiết 

học 

Ghi chú Số lượng tiết 

học 
Ghi chú 

1 Tiếng Việt 180 10 tiết/tuần  170 10 tiết/tuần  

2 Maths  108 6 tiết/tuần 102 6 tiết/tuần 

3 Đạo đức/KNS 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

4 Giáo dục thể chất 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

5 Nghệ thuật (Âm nhạc) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

6 Nghệ thuật (Mỹ thuật) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

7 Hoạt động trải nghiệm  54 3 tiết/tuần 51 3 tiết/tuần 

8 Tiếng Anh 126 7 tiết/tuần 119 7 tiết/tuần 

9 Tin học 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

10 Khoa học/TNXH 54 3 tiết/tuần 51 3 tiết/tuần 

 Tổng số tiết học kỳ I 630    

 Tổng số tiết học kỳ II   595  

 

 

 

 

 

1.3. Đối với lớp 3: Áp dụng với lớp 3C1, 3C2 

1.3.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn 

học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học 



1.3.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục lớp 3  

 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 

 

1 
Chào cờ - HĐTN 

ESL ESL Science Maths 

2 GDTC ESL ESL Science Maths 

3 TV - đọc Science Maths ESL ESL 

4 TV - đọc Science Maths ESL ESL 

Chiều 

5 TV – viết 
Tin học  

TV - đọc Maths (VN) TV – viết 

6 
Nghệ thuật  

(Mĩ thuật) 
GDTC TV - đọc TV - Nói và nghe Tin học 

7 Maths (VN) 
Nghệ thuật  

(Âm nhạc) 
HĐTN Đạo đức SHL - HĐTN 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 

 

TỔNG HỢP CHUNG KHỐI 3 

TT Tên hoạt động 

HK I (18 tuần) HK II (17 tuần) 

Số lượng tiết 

học 

Ghi chú Số lượng tiết 

học 
Ghi chú 

1 Tiếng Việt 126 7 tiết/tuần  119 7 tiết/tuần  



2 Maths  108 6 tiết/tuần 102 6 tiết/tuần 

3 Đạo đức 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

4 Giáo dục thể chất 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

5 Nghệ thuật (Âm nhạc) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

6 Nghệ thuật (Mỹ thuật) 18 1 tiết/tuần  17 1 tiết/tuần 

7 Hoạt động trải nghiệm 

(CC+SHL) 

54 

54 

3 tiết/tuần 51 3 tiết/tuần 

8 Tiếng Anh 144 8 tiết/tuần 136 8 tiết/tuần 

9 Science  72 4 tiết/tuần 68 4 tiết/tuần 

10 Tin học 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

 Tổng số tiết học kỳ I 630    

 Tổng số tiết học kỳ II   595  

1.4. Đối với lớp 4: Áp dụng với lớp 4C1  
1.4.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 

hoạt động  

giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học 

1.4.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục lớp 4  

 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi Tiết học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng 

1 
HĐTN (SHDC) 

Maths (VN) GDTC Maths TV - Viết 

2 Maths (VN) TV - viết Tin học  LTVC Nghệ thuật  

(Mĩ thuật) 



3 TV Đọc GDTC HĐTN Lịch sử - Địa lí Science 

4 TV Đọc Nói và nghe TV - Đọc Nghệ thuật  

(Âm nhạc) 
HĐTN - SHL 

Chiều 

5 
Đạo đức 

ESL ESL Science Maths 

6 Lịch sử - Địa lí ESL ESL Science Maths 

7 ESL Science Maths ESL Tin học 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 

 

TỔNG HỢP CHUNG KHỐI 4 

TT Tên hoạt động 

HK I (18 tuần) HK II (17 tuần) 

Số lượng  

tiết học 

Ghi chú Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

1 Tiếng Việt 126 7 tiết/tuần  119 7 tiết/tuần  

2 Maths  108 6 tiết/tuần 102 6 tiết/tuần 

3 Đạo đức 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

4 GDTC 36 2 tiết/tuần  34 2 tiết/tuần 

5 Nghệ thuật (Âm nhạc) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

6 Nghệ thuật (Mỹ thuật) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

7 Hoạt động trải nghiệm  54 3 tiết/tuần          51 3 tiết/tuần 



8 Lịch sử- Địa lí 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

9 Tiếng Anh 108 6 tiết/tuần 102 6 tiết/tuần 

10 Science 72 4 tiết/tuần 68 4 tiết/tuần 

11 Tin học 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

 Tổng số tiết học kỳ I 630    

 Tổng số tiết học kỳ II   595  

 

1.5. Đối với lớp 5: Áp dụng đối với lớp 5C1 

1.5.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn 

học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học 

1.5.2.Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 

Buổi Tiết học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng 

1 Chào cờ -

HĐTN  TV - Viết Maths (VN) Lịch sử - Địa lí TV - Viết 

2 
Lịch sử - Địa lí 

GDTC GDTC LTVC Maths 

3 TV - Đọc Maths (VN) Tin học  Nghệ thuật  

(Âm nhạc) 
HĐTN - SHL 

4 TV - Đọc Đạo đức TV – đọc Science Nghệ thuật  

(Mĩ thuật) 

Chiều 

5 ESL HĐTN Science TV – trao đổi ESL 

6 ESL Tin học Science Maths ESL 



7 Science ESL ESL Maths Maths 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP CHUNG KHỐI 5 

TT Tên hoạt động 

HK I (18 tuần) HK II (17 tuần) 

Số lượng  

tiết học 

Ghi chú Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

1 Tiếng Việt 126 7 tiết/tuần  119 7 tiết/tuần  

2 Maths  108 6 tiết/tuần 102 6 tiết/tuần 

3 Đạo đức 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

4 GDTC 36 2 tiết/tuần  34 2 tiết/tuần 

5 Nghệ thuật (Âm nhạc) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

6 Nghệ thuật (Mỹ thuật) 18 1 tiết/tuần 17 1 tiết/tuần 

7 Hoạt động trải nghiệm  54 3 tiết/tuần 51 2 tiết/tuần 

8 Lịch sử- Địa lí 36 2 tiết/tuần 34 2 tiết/tuần 

9 Tiếng Anh 108 6 tiết/tuần 102 6 tiết/tuần 

10 Science 72 4 tiết/tuần 68 4 tiết/tuần 

11 Tin học 36 2 tiết/tuần  34 2 tiết/tuần 



 Tổng số tiết học kỳ I 630    

 Tổng số tiết học kỳ II   595  

 

 

 

 


